
Lớp: 12/3
Grade

TB các
môn
GPA

Học lực
Ranking

Hạnh kiểm
Conduct

1 Ngô Angela 6.3 5.0 4.7 5.9 5.4 6.6 7.0 8.0 6.1 6.4 6.3 Đ 8.6 6.4 TB T

2 Chu Hồng Anh 8.3 7.1 7.1 8.7 7.7 9.4 8.9 9.7 8.0 8.4 7.4 Đ 8.4 8.3 GIỎI T

3 Nguyễn Minh Anh 8.0 7.0 7.3 8.4 7.7 9.5 8.6 8.2 8.2 9.5 8.4 Đ 9.6 8.4 GIỎI T

4 Phạm Duy Anh 6.6 5.9 7.2 7.6 5.1 8.5 7.1 7.2 6.5 5.7 7.9 Đ 9.4 7.1 KHÁ T

5 Nguyễn Quỳnh Đan 9.2 8.6 8.9 9.4 7.4 9.5 9.3 9.4 8.6 9.4 9.3 Đ 9.9 9.1 GIỎI T

6 Lê Trọng Minh Đăng 7.1 5.6 5.8 7.1 5.7 7.3 7.6 6.4 7.6 7.5 6.4 Đ 8.4 6.9 KHÁ T

7 Trần Quốc Duy 8.0 6.2 5.4 8.0 6.0 8.7 8.3 7.9 7.0 7.3 7.7 Đ 8.8 7.4 KHÁ T

8 Đặng Thanh Hải 6.7 5.0 4.8 6.2 6.3 7.2 7.6 5.1 6.6 6.3 7.2 Đ 9.4 6.5 TB T

9 Nguyễn Thụy Ngọc Hân 9.8 9.4 9.4 9.6 8.0 9.8 9.7 9.6 9.1 9.7 9.6 Đ 9.4 9.4 GIỎI T

10 Joseph N Inguillo 6.9 7.2 7.1 7.7 5.4 7.5 6.8 7.9 6.9 6.6 7.9 Đ 7.6 7.1 KHÁ T

11 Nguyễn Hoàng Linh 8.6 6.9 7.0 8.5 6.0 8.9 8.4 8.6 8.2 8.5 8.7 Đ 9.0 8.1 KHÁ T

12 Đặng Trường Nguyên Long 9.7 9.6 9.7 9.8 7.7 9.4 9.5 9.6 8.6 9.6 9.9 Đ 9.0 9.3 GIỎI T

13 Võ Trần Hoàng Nhi 5.8 5.0 4.7 7.1 6.3 8.7 7.0 6.7 7.3 7.3 6.8 Đ 9.2 6.8 TB T

14 Vương Minh Phúc 9.6 9.4 9.3 9.4 7.0 9.2 8.7 9.6 7.9 9.1 8.9 Đ 9.5 9.0 GIỎI T

15 Bùi Lâm Chí Quân 8.8 7.9 7.9 9.1 6.7 9.3 9.2 8.4 8.5 8.7 9.2 Đ 9.1 8.6 GIỎI T

16 Huỳnh Ngọc Thảo Tranh 8.9 7.7 7.8 8.8 7.3 9.0 9.3 9.4 8.4 9.2 9.5 Đ 9.3 8.7 GIỎI T

17 Phạm Hoàng Thế Tuyên 8.9 7.7 7.5 9.1 7.4 9.3 9.0 6.5 8.3 9.5 9.5 Đ 9.4 8.5 GIỎI T
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Lớp: 12/4
Grade

TB các
môn
GPA

Học lực
Ranking

Hạnh kiểm
Conduct

1 Nguyễn Trang Anh 8.6 7.3 8.9 8.6 7.6 8.7 8.6 7.7 8.1 9.2 8.9 Đ 9.7 8.5 GIỎI T

2 Nguyễn Trần Hoàng Anh 6.6 5.4 6.2 8.1 7.5 9.1 8.6 7.9 8.1 7.8 7.6 Đ 9.4 7.7 KHÁ T

3 Trần Thiên Bảo 8.3 7.2 6.6 8.3 6.8 8.1 7.4 6.7 7.5 7.9 8.2 Đ 9.3 7.7 KHÁ T

4 Nguyễn Việt Đức 7.5

5 Nguyễn Hồng Hạnh 8.4 7.8 8.4 8.8 7.5 8.6 8.2 7.7 7.9 9.3 8.8 Đ 9.6 8.4 GIỎI T

6 Thân Hoàng Hiếu 6.6 5.5 6.4 7.0 6.6 7.5 7.8 6.7 7.5 7.1 7.4 Đ 9.0 7.1 KHÁ T

7 Nguyễn Huy Hoàng 6.5 5.3 4.7 6.5 5.7 7.3 6.8 5.3 6.7 7.1 6.1 Đ 9.1 6.4 TB T

8 Bùi Ngọc Xuân Hương 8.1 6.9 7.3 8.4 8.0 9.3 9.1 7.0 8.5 9.0 8.8 Đ 9.6 8.3 GIỎI T

9 Nguyễn Trần Quỳnh Hương 7.5 5.3 5.7 7.8 6.4 8.6 8.0 5.7 7.8 7.6 8.5 Đ 9.2 7.3 KHÁ T

10 Hình Mỹ Mỹ 9.0 8.4 9.0 8.8 7.4 8.6 8.1 9.4 8.0 8.8 8.7 Đ 9.4 8.6 GIỎI T

11 Huỳnh Ngọc Tiểu Nhi 6.9 5.0 5.4 6.7 5.9 8.2 7.4 6.6 7.4 6.8 6.4 Đ 9.2 6.8 KHÁ T

12 Hà Nguyễn Phương Oanh 8.9 8.6 9.1 9.7 7.7 9.7 8.9 7.3 8.0 9.4 9.2 Đ 9.5 8.8 GIỎI T

13 Nguyễn Đức Thịnh 7.5 5.8 5.6 7.6 6.5 8.0 7.2 6.7 6.9 8.4 7.4 Đ 9.6 7.3 KHÁ T

14 Hoàng Thị Anh Thư 7.8 6.2 6.3 8.2 7.1 8.4 7.8 7.0 7.8 8.8 7.6 Đ 9.3 7.7 KHÁ T

15 Nguyễn Huỳnh Tấn Thuận 9.5 8.7 9.2 9.1 7.7 8.8 8.5 9.6 7.8 9.2 9.5 Đ 9.2 8.9 GIỎI T

16 Nguyễn Quang Trường 7.5 6.9 7.0 8.0 7.5 8.8 8.1 8.0 7.6 8.4 7.9 Đ 8.6 7.9 KHÁ T

17 Huỳnh Hoàng Thanh Tuấn 8.2 8.2 8.0 8.9 7.4 8.3 8.5 6.5 7.1 8.5 8.3 Đ 9.4 8.1 GIỎI T
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Lớp: 12/5
Grade

TB các
môn
GPA

Học lực
Ranking

Hạnh kiểm
Conduct

1 Nguyễn Thành An 7.8 7.0 7.1 8.4 7.4 8.9 8.7 8.4 8.8 7.3 9.4 Đ 9.1 8.2 KHÁ T

2 Lê Phạm Minh An 7.8 8.5 7.6 8.5 7.8 8.8 8.6 8.5 8.6 6.7 7.6 Đ 9.1 8.2 KHÁ T

3 Hồ Hiền Anh 8.4 7.4 7.3 8.7 8.1 8.9 8.4 7.9 8.3 8.1 7.1 Đ 8.0 8.1 GIỎI T

4 Tạ Phạm Thái Duy 8.8 8.5 9.2 9.4 8.0 9.2 9.0 9.5 8.3 9.9 9.1 Đ 9.6 9.0 GIỎI T

5 Lương Thanh Hà 9.4 8.4 8.4 9.5 8.1 9.5 9.3 9.4 8.8 9.7 9.8 Đ 9.3 9.1 GIỎI T

6 Phan Thới Khang 7.0 6.5 6.0 7.6 6.3 7.8 7.7 5.2 6.6 6.0 6.5 Đ 8.2 6.8 KHÁ T

7 Phạm Quang Khánh 8.5 6.1 7.6 8.3 7.3 9.0 7.6 7.1 7.8 7.2 9.3 Đ 8.5 7.9 KHÁ T

8 Nguyễn Khánh Linh 9.1 7.8 8.8 9.4 8.1 9.2 8.4 7.9 8.0 8.4 9.4 Đ 8.8 8.6 GIỎI T

9 Nguyễn Hà Minh 7.9 7.3 7.0 8.4 7.5 9.1 8.2 9.2 8.1 8.3 9.0 Đ 8.5 8.2 KHÁ T

10 Trần Kim Ngân 6.5 5.5 6.8 8.2 7.0 9.0 7.8 7.2 7.6 8.1 7.2 Đ 8.9 7.5 KHÁ T

11 Phạm Ngọc Khôi Nguyên 6.2 5.2 4.6 6.1 6.4 7.9 7.2 5.3 6.6 4.3 5.3 Đ 7.6 6.1 TB T

12 Võ Hạo Nhiên 9.7 9.3 9.8 9.4 7.9 8.9 8.6 9.7 8.4 9.1 9.6 Đ 9.7 9.2 GIỎI T

13 Sơn Hà Stoessel 6.9 7.3 6.7 7.9 7.1 8.0 8.7 9.7 7.6 6.5 6.3 Đ 8.3 7.6 KHÁ T

14 Lại Thiên Thảo 9.5 9.0 9.0 9.2 7.4 9.4 8.4 9.3 8.8 9.6 9.8 Đ 9.0 9.0 GIỎI T

15 Nguyễn Đình Mai Thi 9.0 8.0 7.8 9.4 8.2 9.6 8.6 9.5 9.1 9.5 9.1 Đ 9.3 8.9 GIỎI T

16 Nguyễn Thị Minh Thư 7.6 6.4 6.0 8.4 8.0 9.2 8.2 6.2 7.5 6.8 6.7 Đ 7.9 7.4 KHÁ T

17 Võ Phương Uyên 9.4 8.4 8.9 9.5 7.8 8.9 8.8 8.4 8.6 9.6 8.6 Đ 9.2 8.8 GIỎI T

Đỗ Huỳnh Thanh Thủy
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Lớp: 12/6
Grade

TB các
môn
GPA

Học lực
Ranking

Hạnh kiểm
Conduct

1 Đặng Thọ Thiên An 7.0 5.6 5.8 7.1 6.4 8.0 8.1 6.0 8.0 6.3 7.4 Đ 8.0 7.0 KHÁ T

2 Trần Quế Anh 8.1 7.2 6.8 7.6 6.8 8.8 8.3 6.8 8.5 8.9 8.0 Đ 8.6 7.9 KHÁ T

3 Đỗ Hoàng Phúc Hảo 8.4 8.2 8.3 9.2 8.1 9.5 9.2 9.3 8.7 9.1 9.3 Đ 9.0 8.9 GIỎI T

4 Vũ Phúc Hưng 8.1 8.2 9.0 8.4 7.4 7.8 8.0 7.8 7.7 8.3 8.5 Đ 8.8 8.2 GIỎI T

5 Nguyễn Phúc Khang 8.1 7.2 6.2 7.6 7.4 9.1 7.9 8.6 7.2 7.9 8.4 Đ 8.9 7.9 KHÁ T

6 Trần Minh Khôi 8.0 7.4 7.9 9.0 7.6 9.0 9.1 9.0 8.1 9.1 8.9 Đ 9.1 8.5 GIỎI T

7 Nguyễn Hoàng Anh Kiệt 6.8 5.5 5.7 7.0 7.0 8.5 8.0 4.3 7.8 8.7 7.3 Đ 9.4 7.2 TB T

8 Trần Khánh Linh 8.4 5.7 6.2 7.6 7.5 8.5 8.0 6.2 7.4 7.6 7.7 Đ 8.4 7.4 KHÁ T

9 Đỗ Hải Long 9.3 8.7 8.7 8.8 8.0 8.9 8.3 8.4 8.2 9.8 8.6 Đ 8.9 8.7 GIỎI T

10 Trần Nguyễn Kim Ngân 8.4 6.0 6.8 7.3 7.4 8.8 7.8 6.6 7.4 8.2 7.8 Đ 8.9 7.6 KHÁ T

11 Nguyễn Hữu Hoài Nhân 8.6 7.7 8.2 8.8 6.5 7.9 7.8 8.1 7.5 8.5 8.2 Đ 8.5 8.0 GIỎI T

12 Vũ Anh Tuấn 8.1 6.8 6.9 8.5 7.5 9.2 8.8 6.5 8.1 8.8 8.9 Đ 9.4 8.1 GIỎI T

13 Lê Duy Uyên 8.6

14 Lê Võ Lộc Uyển 7.8 6.8 6.8 7.9 7.5 8.9 7.9 7.2 7.6 9.2 7.8 Đ 9.5 7.9 KHÁ T

15 Đặng Ngọc Thanh Vy 8.9 8.1 9.0 9.5 8.1 9.5 9.0 8.4 8.6 9.5 8.6 Đ 9.5 8.9 GIỎI T

16 Nguyễn Đăng Vỹ 9.1 9.2 9.4 9.5 8.2 9.7 9.4 9.5 8.6 9.8 9.4 Đ 9.1 9.2 GIỎI T

Lê Thị Bích Ngọc
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Lớp: 12/1
Grade

TB các
môn
GPA

Học lực
Ranking

Hạnh
kiểm

Conduct

1 Phạm Hải Anh 6.7 6.5 7.8 7.6 7.6 9.5 8.2 6.3 9.0 9.1 8.0 Đ 9.1 8.0 KHÁ TỐT

2 Võ Hàng Châu 5.1 5.0 7.2 7.2 7.6 8.2 7.3 5.5 9.2 8.9 7.9 Đ 9.4 7.4 KHÁ TỐT

3 Trần Ngọc Minh Dương 6.8 7.3 8.3 8.9 7.1 7.3 7.8 7.3 8.0 9.1 9.3 Đ 8.2 8.0 KHÁ KHÁ

4 Nguyễn Mỹ Hạnh 6.8 7.5 8.1 8.2 7.5 9.4 8.3 8.0 8.7 9.0 8.5 Đ 9.3 8.3 KHÁ TỐT

5 Diệp Tuấn Khôi 4.8 5.3 5.9 6.6 5.8 7.6 7.1 6.1 7.9 7.7 8.1 Đ 8.1 6.8 TB TỐT

6 Trần Dương Thiên Kim 4.6 5.9 5.7 7.5 6.1 7.3 7.0 9.0 7.6 8.8 8.4 Đ 8.8 7.2 TB TỐT

7 Phạm Thiên Kim 5.4 5.7 6.5 8.1 6.5 7.7 7.0 6.4 7.8 8.4 8.6 Đ 7.8 7.2 KHÁ TỐT

8 Phạm Văn Phi Long 7.6 8.5 8.6 9.4 7.9 8.9 8.4 7.9 8.4 9.0 8.5 Đ 8.8 8.5 KHÁ TỐT

9 Đỗ Định Nguyên 7.8 8.1 8.3 8.8 7.3 9.1 8.8 7.6 8.9 9.2 9.5 Đ 8.8 8.5 KHÁ TỐT

10 Đinh Vương Bá Nhân 6.2 7.6 7.3 8.8 7.2 8.2 8.0 8.6 8.1 8.4 8.5 Đ 9.2 8.0 KHÁ TỐT

11 Liêu Khải Phong 5.9 7.0 6.9 8.4 7.6 9.2 9.4 6.3 8.8 8.8 8.3 Đ 9.4 8.0 KHÁ TỐT

12 Lee Jia Shenq 8.6 7.5 8.6 8.7 6.9 9.0 8.0 6.6 9.0 9.6 9.0 Đ 9.7 8.4 GIỎI TỐT

13 Nguyễn Thành Tâm 8.9 9.3 9.8 9.8 8.5 9.6 9.3 9.5 9.3 9.9 9.9 Đ 9.2 9.4 GIỎI TỐT

Nguyễn Thị Hoàng Dung
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Lớp: 12/2
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GPA

Học lực
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Hạnh
kiểm

Conduct

1 Bùi Nguyễn Hoàng Anh 6.9 6.7 8.2 8.3 7.1 9.4 8.6 8.1 9.4 9.0 9.2 Đ 8.8 8.3 KHÁ TỐT

2 Nguyễn Nhật Anh 3.6 3.5 5.2 6.4 6.0 7.5 6.6 5.9 7.8 7.6 7.7 Đ 8.3 6.3 TB TỐT

3 Hùynh Minh Đường 5.8 5.0 6.5 7.9 7.4 9.0 8.4 8.3 9.0 8.8 8.4 Đ 8.7 7.8 KHÁ KHÁ

4 Nguyễn Nam Hùng 6.9 5.0 7.4 8.8 7.4 9.2 8.0 7.6 8.8 9.1 9.3 Đ 9.4 8.1 KHÁ TỐT

5 Nguyễn Nam Hưng 6.9 5.6 7.3 8.7 7.2 8.9 8.1 7.2 8.3 8.9 9.4 Đ 8.8 7.9 KHÁ TỐT

6 Nguyễn Ngọc Khang 5.8 4.5 6.1 8.7 7.1 9.1 8.7 6.0 8.8 8.8 9.0 Đ 9.2 7.7 TB TỐT

7 Nguyễn A Liềl 4.8 6.1 6.7 8.3 7.2 8.7 7.5 6.1 8.5 9.0 9.0 Đ 9.2 7.6 TB TỐT

8 Trần Xuân Lương 6.7 6.2 6.9 7.6 7.3 8.8 8.4 6.3 8.2 8.4 9.4 Đ 9.1 7.8 KHÁ TỐT

9 Nguyễn Thế Quân 4.6 6.8 7.4 7.8 7.1 8.9 7.1 5.4 7.5 9.4 8.8 Đ 8.4 7.4 TB KHÁ

10 Trần Hữu Quí 6.1 6.3 6.9 8.0 7.2 8.0 8.3 7.8 8.6 8.8 8.9 Đ 9.3 7.9 KHÁ TỐT

11 Nguyễn Xuân Quỳnh 6.2 5.8 7.1 8.0 7.6 8.5 8.0 6.8 8.7 8.8 9.1 Đ 8.5 7.8 KHÁ TỐT

12 Nguyễn Kim Tân 5.2 4.7 6.8 7.6 6.9 8.7 7.9 7.2 8.2 8.4 9.2 Đ 8.7 7.5 TB TỐT

13 Võ Tuấn Thăng 7.7 7.1 8.5 9.2 7.7 8.2 8.4 8.8 8.5 9.0 9.4 Đ 9.4 8.5 KHÁ TỐT

14 Hồ Thế Vinh 6.8 5.1 6.8 8.0 7.7 9.4 8.8 6.8 8.8 9.2 9.1 Đ 8.8 7.9 KHÁ TỐT

15 Dư Ngọc Yến 5.8 4.5 6.8 8.3 7.5 9.3 7.8 8.4 8.6 8.8 9.0 Đ 9.0 7.8 TB TỐT

Nguyễn Thu Hà
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Lớp: 12/7
Grade

TB các
môn
GPA

Học lực
Ranking

Hạnh
kiểm

Conduct1 Huỳnh Hữu Đại 8.3 6.5 6.6 9.5 7.7 8.9 9.1 8.6 9.2 8.8 Đ 9.2 9.1 8.5 GIỎI TỐT2 Tạ Duy 9.3 8.8 8.4 9.7 7.6 8.4 8.0 7.5 8.7 9.3 Đ 9.0 9.4 8.7 GIỎI TỐT3 Phạm Việt Hà 9.7 8.8 9.0 9.8 7.7 7.9 8.1 8.8 8.9 9.3 Đ 8.8 9.9 8.9 GIỎI TỐT4 Lai Bách Hàm 7.6 7.1 8.5 9.7 7.8 8.6 8.1 7.0 8.5 8.6 Đ 8.7 9.6 8.3 KHÁ TỐT5 Phan Thị Tuyết Hạnh 8.0 6.5 6.4 8.7 8.1 9.3 8.4 6.3 9.0 8.3 Đ 9.8 9.4 8.2 KHÁ TỐT6 Nguyễn Quốc Huy 7.9 6.6 7.2 9.0 7.4 7.4 7.6 6.8 8.5 8.3 Đ 9.0 9.1 7.9 KHÁ TỐT7 Chiu Duy Khang 9.1 9.0 7.9 9.3 7.7 8.4 8.6 9.1 8.4 8.7 Đ 9.5 9.8 8.8 GIỎI TỐT8 Nguyễn Đức Minh Kiên 7.0 6.5 6.8 8.3 7.0 7.2 7.1 6.2 7.9 7.8 Đ 8.8 8.5 7.4 KHÁ TỐT9 Nguyễn Thị Xuân Mai 8.0 6.5 5.6 9.3 8.1 8.8 8.5 7.3 8.8 9.0 Đ 9.1 9.7 8.2 KHÁ TỐT10 Yajima Miyuki 7.7 7.3 6.7 9.2 7.3 9.0 9.2 8.4 9.0 8.1 Đ 8.9 9.1 8.3 KHÁ TỐT11 Phạm Huỳnh Yến Nhi 8.5 7.4 6.7 9.7 8.3 8.9 9.0 9.2 9.2 9.5 Đ 9.2 9.6 8.8 GIỎI TỐT12 Nguyễn Lương Trung Phong 8.8 7.9 8.7 9.7 8.0 8.5 8.9 8.7 8.5 8.8 Đ 9.5 9.5 8.8 GIỎI TỐT13 Nguyễn Thị Thanh Phương 7.0 5.6 5.2 9.1 7.6 7.9 7.5 8.1 8.7 7.7 Đ 9.0 8.9 7.7 KHÁ TỐT14 Võ Minh Quân 8.8 8.7 9.4 9.9 7.2 8.9 9.1 8.7 9.0 8.5 Đ 9.4 9.7 8.9 GIỎI TỐT15 Nguyễn Hoàng Hoài Thu 7.4 6.8 6.8 9.7 8.0 9.3 8.8 7.6 9.1 8.7 Đ 9.5 9.2 8.4 GIỎI TỐT16 Nguyễn Ngô Hoàng Tuấn 6.6 4.1 3.7 8.1 6.5 7.9 6.5 5.0 8.1 7.5 Đ 9.0 8.9 6.8 TB TỐT17 Nguyễn Thị Thảo Vân 8.3 6.5 6.5 9.2 8.0 8.9 8.7 6.6 9.1 9.0 Đ 9.0 9.4 8.3 GIỎI TỐT18 Hoàng Quốc Việt 7.7 7.2 6.1 9.0 7.1 8.3 8.2 7.1 8.6 8.4 Đ 9.6 9.6 8.1 KHÁ TỐT19 Cao Hoàng Vỹ 7.6 7.5 7.1 9.6 7.0 8.1 9.4 8.2 8.7 8.6 Đ 9.0 9.0 8.3 KHÁ TỐT20 Nguyễn Mai Tường Vy 6.7 5.0 4.8 8.3 7.0 7.9 7.8 5.0 8.7 6.7 Đ 8.7 9.3 7.2 TB TỐT
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Văn Thị Thiên Hà
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Họ tên
Name

Toán
Math

Hà Thị Giang Nguyễn Thị Thanh Nga

GVCN/Class Teacher

Văn học
Literatu

re

Lịch sử
History

Sinh
học

Biology

Hóa học
Chemist

ry

Kết quả xếp loại và thi đua
Ranking
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Địa lý
Geogra

phy

STT
No.

GĐCTVN/VP. Manager



Lớp: 12/8
Grade

TB các
môn
GPA

Học lực
Ranking

Hạnh
kiểm

Conduct1 Phạm Nguyễn Hoàng Anh 9.1 8.6 8.1 9.8 8.5 9.4 8.6 9.2 8.9 8.9 Đ 9.4 9.8 9.0 GIỎI TỐT2 Nguyễn Bảo Châu 8.1 7.4 8.2 9.3 7.7 8.8 7.5 6.7 8.9 8.8 Đ 9.0 9.2 8.3 GIỎI TỐT3 Châu Ngọc Liên Chi 9.2 8.7 8.5 9.7 8.3 9.1 8.6 7.1 8.7 9.4 Đ 9.3 9.8 8.9 GIỎI TỐT4 Nguyễn Thành Đạt 8.0 6.5 6.7 8.9 8.0 9.3 7.6 6.5 8.5 9.4 Đ 9.3 9.7 8.2 GIỎI TỐT5 Lâm Quang Vĩnh Hảo 9.5 6.9 7.9 9.4 7.2 9.0 7.9 7.1 8.5 8.5 Đ 9.1 9.7 8.4 GIỎI TỐT6 Trần Đặng Mạnh Khang 8.7 6.9 7.9 9.0 7.8 8.2 7.1 6.9 8.4 8.6 Đ 9.3 9.6 8.2 GIỎI TỐT7 Nguyễn Ngọc Linh 8.9 7.4 6.5 9.3 7.3 8.4 7.9 6.8 9.1 8.5 Đ 9.3 9.4 8.2 GIỎI TỐT8 Chu Thị Hồng Loan 8.6 6.9 8.7 9.1 7.7 8.7 8.8 7.2 9.3 8.9 Đ 9.0 9.8 8.6 GIỎI TỐT9 Nguyễn Ngọc Hoàng Long 6.8 5.0 6.1 8.4 7.1 8.4 6.7 6.5 7.9 8.6 Đ 9.2 9.2 7.5 KHÁ TỐT10 Lê Đỗ Hoàng Long 6.6 5.6 6.8 8.1 6.7 7.3 6.1 6.8 8.4 7.9 Đ 9.4 9.1 7.4 KHÁ TỐT11 Nguyễn Phạm Hoàng Long 8.8 8.2 8.3 8.7 7.0 8.5 7.8 8.1 8.7 8.4 Đ 9.3 9.6 8.5 GIỎI TỐT12 Lư Hoàng Bảo Ngọc 6.1 5.0 5.4 8.7 7.3 8.7 7.3 7.4 8.6 7.9 Đ 8.2 9.1 7.5 KHÁ TỐT13 Nguyễn Bá Xuân Phát 9.0 7.6 7.1 9.1 7.5 8.3 8.0 8.2 8.8 9.2 Đ 9.1 9.7 8.5 GIỎI TỐT14 Nguyễn Phương Quỳnh 6.4 5.5 6.0 7.9 7.4 7.8 8.0 6.5 8.9 8.8 Đ 8.2 9.3 7.6 KHÁ TỐT15 Kang Bo Ra 7.1 6.5 6.8 8.5 7.6 8.5 7.9 6.9 8.8 8.9 Đ 8.1 9.6 7.9 KHÁ TỐT16 Trần Ngưỡng Thanh 6.9 5.7 5.3 7.7 7.4 8.1 7.0 6.8 8.7 7.6 Đ 9.4 9.2 7.5 KHÁ TỐT17 Cao Trần Việt Thịnh 9.0 8.2 8.3 9.2 7.4 8.8 7.9 7.5 8.2 7.8 Đ 9.4 9.7 8.5 GIỎI TỐT18 Nguyễn Thị Anh Thư 8.8 7.5 8.5 9.3 7.8 8.6 7.4 7.8 8.9 8.4 Đ 8.5 9.8 8.4 GIỎI TỐT19 Nguyễn Thị Thủy Tiên 7.3 6.5 6.3 8.2 7.3 8.4 7.4 6.8 8.5 8.7 Đ 9.0 9.5 7.8 KHÁ TỐT20 Nguyễn Thảo Uyên 9.3 8.6 9.2 9.6 8.1 9.5 8.6 8.7 8.9 9.5 Đ 8.7 9.9 9.1 GIỎI TỐT

Văn Thị Thiên Hà

Kiểm tra/Checked by

Họ tên
Name

Toán
Math

Vũ Thị Hằng Nguyễn Thị Thanh Nga

GVCN/Class Teacher

Văn học
Literatu

re

Lịch sử
History

Sinh
học

Biology

Hóa học
Chemist

ry

Kết quả xếp loại và thi đua
Ranking

Thể dục
Physical

Education

Địa lý
Geogra

phy

STT
No.

GĐCTVN/VP. Manager
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Ngoại ngữ -
Tiếng Anh
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Lớp: 12/9
Grade

TB các
môn
GPA

Học lực
Ranking

Hạnh
kiểm

Conduct1 Nguyễn Ngọc Minh Anh 8.3 8.3 7.9 9.7 8.0 8.7 8.3 8.6 9.0 9.0 Đ 9.1 9.7 8.7 GIỎI TỐT2 Nguyễn Thị Quỳnh Chi 7.0 5.6 5.1 8.7 7.5 8.7 7.0 7.2 8.4 9.2 Đ 9.0 9.0 7.7 KHÁ TỐT3 Nguyễn Đặng Quốc Công 7.1 6.4 6.3 8.0 7.1 7.4 8.2 9.3 8.1 8.5 Đ 9.4 9.3 7.9 KHÁ TỐT4 KThắng 8.9 8.8 9.0 9.9 8.6 9.5 8.2 9.6 9.2 9.6 Đ 9.7 9.8 9.2 GIỎI TỐT5 Nguyễn Vương Thiên Kim 9.2 8.1 9.2 9.9 8.6 9.3 8.7 9.2 9.5 9.1 Đ 9.3 9.6 9.1 GIỎI TỐT6 Nguyễn Hoàng Lam 7.7 7.0 7.1 9.3 7.6 7.5 8.4 8.8 8.9 8.8 Đ 8.9 9.4 8.3 KHÁ TỐT7 Đinh Quốc Minh 7.6 5.0 6.9 9.4 8.2 8.6 8.6 8.3 8.9 8.6 Đ 9.0 8.8 8.2 KHÁ TỐT8 Nguyễn Bá Minh 7.2 5.3 4.9 8.3 6.5 7.4 7.1 7.6 8.3 8.6 Đ 8.6 9.4 7.4 TB TỐT9 Lê Trần Ngọc Mỹ 6.5 5.4 6.0 8.6 8.0 9.2 8.2 9.2 9.5 9.3 Đ 8.8 9.6 8.2 KHÁ TỐT10 Nguyễn Phương Nam 8.4 8.0 8.3 9.5 7.0 8.8 7.8 8.6 8.6 8.9 Đ 9.5 9.7 8.6 GIỎI TỐT11 Quách Phương Nghi 7.5 7.2 7.8 9.8 7.3 8.5 7.6 8.9 8.4 9.1 Đ 9.5 9.0 8.4 KHÁ TỐT12 Nguyễn Mỹ Ngọc 8.3 8.0 8.9 9.8 8.0 8.7 8.5 9.4 9.2 9.4 Đ 9.0 9.8 8.9 GIỎI TỐT13 Bùi Thị Phương Nhung 8.0 7.2 7.1 9.6 8.0 9.3 9.0 9.5 9.1 9.6 Đ 9.0 9.8 8.8 GIỎI TỐT14 Phan Hồ Hoàng Phước 7.5 6.8 6.2 8.5 7.0 7.9 7.5 9.4 7.7 8.7 Đ 9.1 9.7 8.0 KHÁ TỐT15 Đoàn Kiều Thu Quyên 5.6 5.1 5.4 8.6 8.0 8.6 7.8 8.9 9.1 8.7 Đ 8.4 8.9 7.8 KHÁ TỐT16 Vũ Dương Hoàng 9.3 7.4 7.0 8.9 7.0 7.9 7.3 8.8 8.5 7.7 Đ 8.9 9.5 8.2 GIỎI TỐT
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language -
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Vật lý
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Văn Thị Thiên Hà
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Họ tên
Name

Toán
Math

Khương Thị Nam Nguyễn Thị Thanh Nga

GVCN/Class Teacher

Văn học
Literatu

re

Lịch sử
History

Sinh
học

Biology

Hóa học
Chemistr

y

Kết quả xếp loại và thi đua
Ranking

Thể dục
Physical

Education

Địa lý
Geogra

phy

STT
No.

GĐCTVN/VP. Manager



Lớp: 12/10
Grade

TB các
môn
GPA

Học lực
Ranking

Hạnh
kiểm

Conduct1 Trần Vũ Phương Anh 8.8 8.0 8.5 9.7 8.2 9.3 8.9 7.6 8.8 9.7 Đ 9.6 9.6 8.9 GIỎI TỐT2 Phạm Thụy Trâm Anh 7.3 7.0 7.0 9.3 8.3 9.6 8.6 8.2 8.9 9.4 Đ 9.3 9.0 8.5 GIỎI TỐT3 Châu Văn Trung Chính 8.9 8.3 8.5 9.3 8.0 7.2 7.8 6.3 8.2 9.0 Đ 8.4 9.0 8.2 KHÁ TỐT4 Phạm Trần Phương Giao 6.5 5.3 6.8 7.6 7.4 8.4 6.5 6.3 8.5 7.4 Đ 8.5 8.7 7.3 KHÁ TỐT5 Nguyễn Gia Huy 7.7 6.5 7.6 9.0 7.5 9.1 8.2 8.6 8.4 7.8 Đ 9.0 9.3 8.2 KHÁ TỐT6 Khương Chấn Huy 9.1 9.3 9.1 9.5 8.6 9.1 7.8 9.3 8.7 8.0 Đ 9.0 9.5 8.9 GIỎI TỐT7 Phạm Tâm Huyên 7.1 6.6 7.5 8.8 7.7 8.3 7.2 7.0 8.8 8.5 Đ 8.7 9.1 7.9 KHÁ TỐT8 Dương Gia Khánh 7.2 5.9 6.9 9.1 8.1 9.1 7.8 7.6 8.6 8.5 Đ 9.2 8.7 8.1 KHÁ TỐT9 Viên Văn Kiệt 9.8 9.6 9.4 9.9 8.8 9.4 8.4 8.5 8.8 9.6 Đ 9.9 9.7 9.3 GIỎI TỐT10 Trần Tuấn Lâm 9.6 9.7 9.4 10 8.7 9.5 9.1 9.8 9.0 9.3 Đ 9.3 9.7 9.4 GIỎI TỐT11 Huỳnh Tú Ngân 8.5 8.3 7.8 9.2 8.6 8.9 7.9 8.2 8.6 9.4 Đ 9.1 9.4 8.7 GIỎI TỐT12 Phạm Hồng Ngọc 7.4 5.6 6.3 8.5 8.1 8.8 7.0 6.9 8.8 8.5 Đ 8.8 9.0 7.8 KHÁ TỐT13 Nguyễn Tấn Phát 8.0 6.0 7.3 8.8 8.0 8.6 8.5 6.9 8.9 8.1 Đ 9.8 9.0 8.2 KHÁ TỐT14 Trần Ngọc Phụng 8.4 8.1 7.8 9.7 8.0 9.1 8.6 7.5 8.9 8.8 Đ 8.9 9.4 8.6 GIỎI TỐT15 Hồ Ngọc Thiên Thanh 7.2 5.5 7.4 8.9 7.3 8.2 7.9 6.6 8.8 8.6 Đ 9.0 8.9 7.9 KHÁ TỐT16 Vũ Hương Thảo 8.6 8.0 7.5 9.3 8.0 8.9 8.8 8.1 8.8 9.1 Đ 9.2 9.6 8.7 GIỎI TỐT17 Nguyễn Phúc Toàn 8.4 7.7 8.3 8.9 7.6 8.9 7.6 6.9 8.2 9.5 Đ 9.0 8.8 8.3 GIỎI TỐT18 Nguyễn Tường Vy 5.9 5.2 6.2 8.5 7.3 8.2 6.5 5.6 8.9 8.2 Đ 8.9 8.9 7.4 KHÁ TỐT19 Đoàn Thanh Xuân 8.6 8.4 8.5 9.1 7.5 8.4 8.1 7.7 8.7 8.1 Đ 8.8 9.8 8.5 GIỎI TỐT

Văn Thị Thiên Hà

Kiểm tra/Checked by

Họ tên
Name

Toán
Math

Lê Thị Sen Nguyễn Thị Thanh Nga

GVCN/Class Teacher

Văn học
Literatu

re

Lịch sử
History

Sinh
học

Biology

Hóa học
Chemistry

Kết quả xếp loại và thi đua
Ranking

Thể dục
Physical

Education

Địa lý
Geogra

phy

STT
No.

GĐCTVN/VP. Manager
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Lớp: 12/11
Grade

TB các
môn
GPA

Học lực
Ranking

Hạnh
kiểm

Conduct1 Phạm Công Danh 8.2 7.6 7.7 9.4 8.0 8.6 7.1 8.2 7.9 8.7 Đ 9.9 9.5 8.4 GIỎI TỐT2 Trần Trí Đức 9.9 9.0 9.4 9.9 8.4 9.0 8.5 9.0 8.0 9.1 Đ 8.9 9.8 9.1 GIỎI TỐT3 Nguyễn Lê Phúc Lâm 6.5 5.7 6.6 9.0 7.0 7.4 7.4 9.7 8.5 8.5 Đ 9.6 9.3 7.9 KHÁ TỐT4 Lợi Gia Long 8.8 8.2 9.3 8.9 6.8 7.3 7.6 9.1 7.6 7.1 Đ 9.4 9.7 8.3 GIỎI TỐT5 Phạm Maandy 8.8 8.1 8.9 9.6 7.8 8.8 7.9 9.7 9.0 9.3 Đ 9.5 9.6 8.9 GIỎI TỐT6 Nguyễn Tố Nghi 7.6 6.6 7.4 9.3 8.1 9.2 9.2 8.8 9.0 9.3 Đ 8.8 8.9 8.5 GIỎI TỐT7 Nguyễn Bảo Ngọc 7.0 4.1 5.7 8.2 7.6 7.7 8.0 8.0 8.5 7.6 Đ 8.8 9.7 7.6 TB TỐT8 Nguyễn Thị Lam Phương 7.1 4.5 6.2 8.7 7.2 7.3 7.1 8.9 8.5 8.4 Đ 9.6 8.8 7.7 TB TỐT9 Nguyễn Đức Nhật Quân 8.5 5.3 6.2 8.9 7.5 8.0 8.0 9.5 7.7 9.3 Đ 9.2 9.5 8.1 KHÁ TỐT10 Trang Thanh Minh Tâm 7.8 6.9 6.8 9.1 7.9 8.7 8.0 8.7 9.1 8.4 Đ 9.3 9.3 8.3 KHÁ TỐT11 Đặng Trọng Thắng 7.9 6.7 6.5 9.6 7.6 9.3 7.7 8.4 8.6 8.9 Đ 9.2 9.0 8.3 KHÁ TỐT12 Bùi Quốc Thành 7.0 5.6 6.9 7.1 6.7 6.5 7.2 7.7 7.8 6.8 Đ 8.4 9.2 7.2 KHÁ TỐT13 Nguyễn Minh Thư 8.2 7.0 7.1 8.9 8.3 9.4 8.3 9.2 9.2 8.6 Đ 8.0 9.0 8.4 GIỎI TỐT14 Trương Lan Trinh 7.2 5.9 7.3 8.9 8.1 8.6 8.6 8.5 9.2 9.1 Đ 8.3 9.4 8.3 KHÁ TỐT15 Lê Bảo Vương 8.5 7.8 7.3 9.6 8.0 9.2 8.9 9.3 8.9 9.5 Đ 9.0 9.5 8.8 GIỎI TỐT16 Nguyễn Thị Tường Vy 7.2 5.4 7.6 8.2 7.6 8.1 7.8 8.6 8.7 7.4 Đ 8.4 9.1 7.8 KHÁ TỐT17 Trần Minh Trí 8.5 7.2 7.8 9.5 7.4 8.8 7.3 8.8 8.9 9.0 Đ 8.0 9.8 8.4 GIỎI TỐT

Văn Thị Thiên Hà

Kiểm tra/Checked by

Họ tên
Name

Toán
Math

Nguyễn Thị Nga Nguyễn Trầm Hương

GVCN/Class Teacher

Văn học
Literature

Lịch sử
History
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học

Biology

Hóa học
Chemistr

y

Kết quả xếp loại và thi đua
Ranking

Thể dục
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Địa lý
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STT
No.

GĐCTVN/VP. Manager
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Lớp: 12/12
Grade

TB các
môn
GPA

Học lực
Ranking

Hạnh
kiểm

Conduct1 Trương Ngọc Minh Anh 7.6 6.8 7.4 9.8 7.4 9.4 7.9 7.6 9.1 9.3 Đ 8.6 9.2 8.3 KHÁ TỐT2 Nguyễn Phạm Hoàng 9.2 8.7 8.8 9.8 8.0 9.3 8.2 9.3 8.3 9.0 Đ 9.6 9.6 9.0 GIỎI TỐT3 Nguyễn Tuấn Hùng 8.5 8.0 8.8 9.6 8.1 8.3 7.4 9.1 8.4 8.2 Đ 9.9 9.9 8.7 GIỎI TỐT4 Tăng Vịnh Kiện 8.4 7.6 8.2 9.8 8.0 9.0 9.1 9.1 8.8 9.5 Đ 9.6 9.7 8.9 GIỎI TỐT5 Huỳnh Thị Trúc Lam 6.3 6.5 6.0 8.9 7.3 8.3 7.5 8.1 8.6 8.9 Đ 8.6 9.3 7.9 KHÁ TỐT6 Nguyễn Hoàng Long 7.3 6.9 9.1 9.6 7.4 8.5 7.9 7.8 8.8 8.9 Đ 9.6 9.7 8.5 KHÁ TỐT7 Trần Phát Long 7.3 7.9 7.3 9.6 7.2 8.3 7.6 7.6 8.8 9.2 Đ 9.6 9.3 8.3 KHÁ TỐT8 Từ Quang Minh 5.5 5.2 5.8 8.5 6.7 8.5 7.3 6.6 8.7 7.1 Đ 9.5 9.3 7.4 KHÁ TỐT9 Trương Bảo Nguyện 8.3 7.5 7.8 9.5 7.0 8.0 7.5 7.1 8.8 9.0 Đ 9.8 9.1 8.3 GIỎI TỐT10 Nguyễn Đỗ Uyển Nhi 9.4 9.0 8.6 10 8.7 9.8 9.6 9.5 9.6 9.4 Đ 9.0 9.9 9.4 GIỎI TỐT11 Trần Thị Tố Như 5.2 5.0 5.1 8.4 7.4 8.7 6.8 6.7 9.1 8.0 Đ 8.6 9.2 7.4 KHÁ TỐT12 Phạm Quỳnh Như 9.3 7.6 7.7 9.3 8.2 9.2 9.4 9.1 9.3 9.5 Đ 9.4 9.4 9.0 GIỎI TỐT13 Phạm Khánh Quốc 5.9 5.5 5.3 7.5 7.5 7.4 6.3 7.2 7.5 7.8 Đ 7.2 9.3 7.0 KHÁ TỐT14 Bùi Hoàng Thịnh 5.0 5.3 5.0 8.6 7.0 8.5 5.9 8.0 8.8 8.7 Đ 9.0 9.2 7.4 KHÁ TỐT15 Lê Trung Tín 8.4 7.1 8.1 9.0 7.2 8.1 7.0 7.7 8.4 8.7 Đ 9.7 9.4 8.2 GIỎI TỐT16 Trần Lê Yến Vy 8.8 8.6 8.4 9.7 7.6 9.1 7.6 8.1 9.2 9.5 Đ 9.1 9.6 8.8 GIỎI TỐT17 Oh Tri Yến 7.2 6.5 6.0 9.1 7.0 9.4 8.5 8.9 9.1 9.4 Đ 9.3 9.5 8.3 KHÁ TỐT
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Lớp: 12/13
Grade

TB các
môn
GPA

Học lực
Ranking

Hạnh
kiểm

Conduct1 Võ Mỹ Anh 7.6 7.2 6.8 9.2 8.4 9.5 8.6 7.0 9.5 9.8 Đ 8.7 9.6 8.5 GIỎI TỐT2 Trần Ngọc Anh Duy 7.1 5.1 5.8 7.6 7.0 7.7 6.9 6.7 8.3 8.3 Đ 9.4 9.3 7.4 KHÁ TỐT3 Hồ Phạm Hoàng Gia 6.3 5.4 5.9 8.0 7.1 8.4 8.1 6.5 8.4 8.3 Đ 9.4 9.5 7.6 KHÁ TỐT4 Lư Gia Hân 6.5 6.4 6.0 9.0 8.1 9.2 7.9 6.6 8.8 8.7 Đ 9.1 9.9 8.0 KHÁ TỐT5 Vũ Ngọc Bảo Hân 6.0 6.9 6.1 9.0 8.3 9.4 8.6 8.0 9.4 8.8 Đ 8.4 9.2 8.2 KHÁ TỐT6 Văn Hào 7.4 5.0 6.0 8.0 7.3 8.7 7.2 6.5 8.4 8.8 Đ 9.4 9.3 7.7 KHÁ TỐT7 Đào Hoàng Long 8.9 8.8 8.4 9.3 7.8 9.2 9.0 8.6 8.5 8.5 Đ 9.3 9.8 8.8 GIỎI TỐT8 Nguyễn Thanh Nhã 9.0 8.4 7.7 9.0 8.2 9.5 8.9 8.0 9.2 8.9 Đ 9.8 9.9 8.9 GIỎI TỐT9 Bùi Hải Phúc 7.5 6.9 7.4 9.1 8.0 9.2 8.9 8.4 8.8 8.0 Đ 9.6 9.2 8.4 GIỎI TỐT10 Võ Lê Khánh Quyên 8.8 8.1 8.5 9.8 8.2 9.1 8.8 7.8 9.1 8.7 Đ 9.2 9.2 8.8 GIỎI TỐT11 Phan Vĩnh Tâm 7.0 4.1 4.5 6.7 6.9 7.5 6.4 6.5 7.5 7.4 Đ 8.8 9.4 6.9 TB TỐT12 Trần Tiến Thành 8.3 8.6 8.9 9.2 7.0 8.3 7.7 8.0 8.2 8.7 Đ 9.0 9.7 8.5 GIỎI TỐT13 Phạm Quỳnh Thảo 7.1 7.2 6.2 9.0 8.1 9.5 9.4 8.0 9.0 9.0 Đ 9.1 9.0 8.4 KHÁ TỐT14 Nguyễn Đinh Hưng Thịnh 9.3 9.1 8.9 9.9 9.0 9.6 9.3 9.5 9.0 9.4 Đ 9.2 9.7 9.3 GIỎI TỐT15 Vương Quốc Thịnh 8.2 8.3 7.5 9.7 8.1 8.7 8.4 7.4 8.8 8.3 Đ 9.6 9.9 8.6 GIỎI TỐT16 Trần Thái Yên Thục 9.3 9.1 8.4 9.9 8.8 9.4 9.1 9.0 9.7 9.4 Đ 9.2 9.7 9.3 GIỎI TỐT17 Trần Thu Thủy 8.6 8.2 7.0 9.5 8.5 9.5 8.9 6.7 9.4 8.4 Đ 9.7 9.6 8.7 GIỎI TỐT18 Mã Các Tường 8.3 8.3 8.3 9.1 7.1 8.8 7.6 7.5 9.0 7.8 Đ 9.4 9.4 8.4 GIỎI TỐT19 Huỳnh Khánh Vân 9.0 9.2 8.7 9.9 8.3 9.3 9.2 7.9 9.4 8.4 Đ 8.8 9.3 9.0 GIỎI TỐT20 Phan Hạ Vy 8.6 7.9 8.3 9.9 8.4 9.5 9.3 7.7 9.3 9.4 Đ 9.0 9.3 8.9 GIỎI TỐT
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Lớp: 12/14
Grade

TB các
môn
GPA

Học lực
Ranking

Hạnh
kiểm

Conduct1 Lê Vân Anh 9.2 7.9 9.3 9.6 8.5 9.0 9.2 8.8 9.0 9.1 Đ 9.8 9.9 9.1 GIỎI TỐT2 Phạm Thùy Ân 8.0 8.3 9.4 9.3 7.5 8.8 8.7 8.0 8.6 9.3 Đ 9.0 9.5 8.7 GIỎI TỐT3 Nguyễn Ngọc Hoàng Ân 7.6 7.4 7.6 9.2 8.0 9.3 8.6 7.0 9.0 8.8 Đ 9.7 9.4 8.5 GIỎI TỐT4 Phạm Nguyễn Hoàn Châu 8.7 8.4 8.9 9.7 8.0 8.8 7.6 7.1 8.9 9.9 Đ 8.7 9.7 8.7 GIỎI TỐT5 Võ Nguyễn Bảo Hân 6.5 6.2 6.2 9.1 8.4 8.9 8.5 6.5 9.2 9.0 Đ 9.7 9.5 8.1 KHÁ TỐT6 Trần Thu Hiền 7.2 5.6 5.8 7.5 7.5 8.1 7.2 5.4 8.8 7.2 Đ 8.9 9.5 7.4 KHÁ TỐT7 Huỳnh Long Bảo Hoàng 6.0 5.3 5.2 7.7 7.4 7.2 7.6 6.7 8.3 6.8 Đ 9.0 9.9 7.3 KHÁ TỐT8 Đinh Ngọc Thiên Kim 8.8 9.2 7.8 9.7 8.5 8.8 9.1 8.3 8.5 9.1 Đ 9.1 9.7 8.9 GIỎI TỐT9 Nguyễn Đình Long 8.1 6.6 6.1 9.4 8.2 9.3 8.0 7.8 8.6 9.4 Đ 9.8 9.5 8.4 KHÁ TỐT10 Lê Nguyễn An Thiên 5.6 4.8 3.5 5.9 6.7 6.0 6.5 5.0 8.1 7.8 Đ 8.9 9.2 6.5 TB TỐT11 Nguyễn Trần Anh Thư 8.1 8.3 8.0 9.2 8.5 9.5 9.4 7.7 9.1 9.6 Đ 9.4 9.6 8.9 GIỎI TỐT12 Nguyễn Đức Tiến 8.0 8.1 8.0 9.7 8.0 9.0 7.7 7.7 8.9 8.8 Đ 8.9 9.5 8.5 GIỎI TỐT13 Vũ Quang Tuấn 5.6 4.4 3.9 7.0 7.0 7.3 6.8 5.0 8.2 6.9 Đ 8.5 9.6 6.7 TB TỐT14 Phạm Hoàng Cát Tường 8.2 7.8 7.8 9.4 8.6 8.2 8.7 8.0 9.5 9.6 Đ 8.8 9.4 8.7 GIỎI TỐT15 Lê Thanh Cát Tường 8.4 7.4 7.0 9.6 8.4 9.5 9.3 8.7 9.4 9.0 Đ 9.3 9.8 8.8 GIỎI TỐT16 Nguyễn Phương Uyên 8.4 8.0 7.9 9.9 8.5 9.5 9.5 8.8 9.4 9.7 Đ 8.9 9.6 9.0 GIỎI TỐT17 Lê Nguyễn Hồng Vân 7.8 6.5 6.9 9.0 8.1 9.3 8.6 6.1 8.7 8.2 Đ 9.0 9.0 8.1 KHÁ TỐT
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